
TT Tên  CS BHBD Địa chỉ trụ sở chính Địa chỉ xưởng Tên Địa chỉ Loại hình Loại phương tiện Số GCN Ngày cấp

1
Công ty cổ phần Thanh 

Tùng - Nissan Nam ĐỊnh

Km3, đại lộ Thiên Trường, 

xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc, 

tỉnh Nam Định

Km3, đại lộ Thiên Trường, 

xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc, 

tỉnh Nam Định

Công ty cổ phần Thành 

Công Motor Việt Nam

Khu công nghiệp Gián 

Khẩu, xã Gia Trấn, 

huyện Gia Viễn, tỉnh 

Ninh Bình

NK
Ô tô con nhãn hiệu 

SKODA
003/VAQ12-01/23-00 20/02/23

2
Công ty cổ phần ô tô con 

đường mới

Số 358 Đường Láng, phường 

Thịnh Quang, quận Đống 

Đa, thành phố Hà Nội

Số 358 Đường Láng, phường 

Thịnh Quang, quận Đống 

Đa, thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần sản xuất và 

kinh doanh Vinfast

Khu kinh tế Đình Vũ - 

Cát Hải, đảo Cát Hải, 

thị trấn Cát Hải, huyện 

Cát Hải, thành phố Hải 

Phòng

LR/NK

Ô tô con (xăng, điện) 

nhãn hiệu Vinfast

Ô tô con, ô tô tải (pick 

up) nhãn hiệu 

Chevrolet

004/VAQ12-01/23-00 27/02/23

3
Công ty TNHH Toyota 

Nankai Hải Phòng

Km88, thôn Lương Quán, xã 

Nam Sơn, huyện An Dương, 

thành phố Hải Phòng

Km88, thôn Lương Quán, xã 

Nam Sơn, huyện An Dương, 

thành phố Hải Phòng

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, 

thị xã Phúc Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc

LR/NK

Ô tô con, ô tô tải (pick 

up), ô tô khách (từ 16 

chỗ trở xuống) nhãn 

hiệu TOYOTA

086/VAQ12-01/18-00

cấp đổi
10/02/23

4
Chi nhánh công ty cổ phần 

Toyota Đông Sài Gòn

18 Phan Văn Trị, phường 7, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ 

Chí Minh

18 Phan Văn Trị, phường 7, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ 

Chí Minh

Công ty ô tô Toyota Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, 

thị xã Phúc Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc

LR/NK

Ô tô con, ô tô tải (pick 

up), ô tô khách (từ 16 

chỗ trở xuống) nhãn 

hiệu TOYOTA

089/VAQ12-01/18-00

cấp đổi
13/02/23

5
Công ty cổ phần Kim Liên 

Hà Tĩnh

Đường Trần Phú, khu quy 

hoạch phân khu xã Thạch 

Trung, xã Thạch Trung, 

thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh

Đường Trần Phú, khu quy 

hoạch phân khu xã Thạch 

Trung, xã Thạch Trung, 

thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh

Công ty HONDA Việt Nam

Phường Phúc Thắng, 

thành phố Phúc Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc

LR/NK
Ô tô con nhãn hiệu 

Honda 

097/VAQ12-01/18-00

cấp đổi
15/02/23

6
Công ty cổ phần Toyota 

Sông Lam

Đại lộ Vinh - Cửa Lò, xã 

Nghi Phú, thành phố Vinh, 

tỉnh Nghệ An

Đại lộ Vinh - Cửa Lò, xã 

Nghi Phú, thành phố Vinh, 

tỉnh Nghệ An

Công ty ô tô TOYOTA Việt 

Nam

Phường Phúc Thắng, 

thành phố  Phúc Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc

LR/NK

Ô tô con, ô tô tải 

(pickup), ô tô khách từ 

16 chỗ trở xuống nhãn 

hiệu TOYOTA 

118/VAQ12-01/18-00

cấp đổi
01/02/23

7
Công ty cổ phần ô tô Tân 

Bình

Lô D3, đường D1, khu công 

nghiệp Cát Lái, phường 

Thạnh Mỹ Lợi, thành phố 

Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh

Lô D3, đường D1, khu công 

nghiệp Cát Lái, phường 

Thạnh Mỹ Lợi, thành phố 

Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh

Công ty cổ phần ô tô Đô 

Thành

Ấp Đất Mới, quốc lộ 

51, xã Long Phước, 

huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

LR/NK

Ô tô sát xi tải, ô tô tải 

(có khối lượng toàn bộ 

trên 3,5

tấn), ô tô đầu kéo nhãn 

hiệu DAEWOO

- Ô tô sát xi tải, ô tô 

tải (có khối lượng toàn 

bộ đến 3,5

 tấn),  nhãn hiệu 

DFSK

- Ô tô sát xi tải, ô tô 

tải, ô tô khách (trên 16 

chỗ) nhãn 

hiệu DOTHANH

- Ô tô sát xi tải, ô tô 

tải nhãn hiệu 

DOTHANH - JMC

012/VAQ12-01/21-00

cấp đổi
08/02/23

8
Công ty TNHH ô tô Đông 

Phong

KCN phố nối A, quốc lộ 5, 

xã Giai Phạm, huyện Yên 

Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Thôn Thanh Xá, xã Nghĩa 

Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh 

Hưng Yên

Công ty TNHH xuất nhập 

khẩu quốc tế APUTA

KĐT mới Văn Giang, 

phố Văn giang, thị trấn 

Văn Giang, huyện Văn 

Giang, tỉnh Hưng Yên

NK

Ô tô tải, ô tô tải tự đổ, 

ô tô sát xi tải, ô tô đầu 

kéo nhãn hiệu 

DONGFENG

046/VAQ12-01/19-04
13/02/23

9
Công ty TNHH công 

nghiệp ô tô Đắk Lắk

Số 144 Nguyễn Chí Thanh, 

phường Tân An, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk

Số 144 Nguyễn Chí Thanh, 

phường Tân An, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk

Công ty TNHH ô tô 

Mitsubishi Việt Nam

Phường An Bình, thành 

phố Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương

LR/NK

Ô tô con, ô tô tải (pick 

up) nhãn hiệu 

MITSUBISHI

009/VAQ12-01/19-00

cấp đổi
16/02/23


